
Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng Số: 202/2019 /2019/HĐ-NLĐN ký ngày 02 tháng 10 năm 2019 

giữa Phòng GDĐT Hội An và Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng về Mua sắm 

bàn ghế đợt 1 cho các trường học trên địa bàn thành phố Hội An năm 2019 

(Kèm theo Công văn số           /STC-GCS  ngày       tháng 9  năm 2026 của Sở Tài chính) 
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1 

Bàn 

mẫu 

giáo 

KT bàn: D 900 x R 480 x 

C 550mm 

Chất liệu: Khung bàn sắt 

sơn tĩnh điện, mặt nhựa đúc 

cao cấp đã qua xử lý chống 

độc hại để không ảnh hưởng 

sức khỏe người sử dụng. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

Cái 260 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 BMG 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

2 

Ghế 

mẫu 

giáo 

KT ghế: R 260 x S 260 x C 

280/510mm 

Chất liệu: Ghế được làm 

bằng nhựa đúc cao cấp đã 

qua xử lý chống độc hại để 

không ảnh hưởng sức khỏe 

người sử dụng. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

Cái 340 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 GMG 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 



2 
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3 

Bàn 

học 

sinh 

tiểu 

học 

lớp 

1,2,3 

KT bàn: D 1100 x R 420 x 

C 660mm+Khung bàn 

•45x45 mm và giằng gác 

chân  •50x30 mm (bằng gỗ 

xoan nguyên khối), +  Mặt 

bàn gỗ xoan ghép dày 18 

mm +Bàn được tẩm sấy sơn 

phủ PU, chống mối mọt xử 

lí sử dụng an toàn.+Bàn có 

hộc rộng 15mm và vách 

ngăn chia làm 2 ngăn.* Sản 

phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ:- Hệ thống 

quản lý tiêu chuẩn chất 

lượng ISO 9001:2015- Hệ 

thống quản lý môi trường 

tiêu chuẩn ISO 14001:2015- 

Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

Cái  257 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 BHS1

23 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

4 

Ghế 

tiểu 

học 

lớp 

1,2,3 

KT ghế: R 340/320 x S 320 

x C 360/750mm 

+Khung ghế •45x45 mm 

(nguyên khối),  

+ Mặt ghế gỗ xoan ghép dày 

18 mm  

+Ghế được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

Cái 508 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 GHS

123 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

5 

Bàn 

học 

sinh 

tiểu 

học 

4,5 

KT bàn: D 1100 x R 420 x 

C 700mm 

+Khung bàn •45x45 mm và 

giằng gác chân  •50x30 mm 

(bằng gỗ xoan nguyên 

khối),  

+  Mặt bàn gỗ xoan ghép 

dày 18 mm  

+Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+Bàn có hộc rộng 15mm và 

vách ngăn chia làm 2 ngăn. 

Cái 171 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 
BHS4

5 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ như 

sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 

- Sản phẩm đã được chứng 

nhận và được phép sử dụng 

dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

6 

Ghế 

học 

sinh 

tiểu 

học 

4,5 

KT ghế: R 340/320 x S 320 

x C 380/750 mm+Khung 

ghế •45x45 mm (nguyên 

khối), + Mặt ghế gỗ xoan 

ghép dày 18 mm +Ghế được 

tẩm sấy sơn phủ PU, chống 

mối mọt xử lí sử dụng an 

toàn.* Sản phẩm sản xuất 

theo quy trình công nghệ 

như sau:- Hệ thống quản lý 

tiêu chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008- Hệ thống quản 

lý môi trường tiêu chuẩn 

ISO 14001:2004- Sản phẩm 

đã được chứng nhận và 

được phép sử dụng dấu hợp 

chuẩn của trung tâm kỹ 

thuật đo lường chất lượng. 

Cái 327 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 
GHS

45 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

7 

Bàn 

học 

sinh 

THC

S lớp 

6,7 

KT bàn: D 1100 x R 420 x 

C 720mm 

+Khung bàn •45x45 mm và 

giằng gác chân  •50x30 mm 

(bằng gỗ xoan nguyên 

khối),  

+  Mặt bàn gỗ xoan ghép 

dày 18 mm  

+Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+Bàn có hộc rộng 15mm và 

vách ngăn chia làm 2 ngăn. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ như 

sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008 

Cái 287 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 
BHS6

7 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 



4 
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- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 

- Sản phẩm đã được chứng 

nhận và được phép sử dụng 

dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

8 

Ghế 

học 

sinh 

THC

S lớp 

6,7 

KT ghế: R 340/320 x S 340 

x C 400/760 mm 

+Khung ghế •45x45 mm 

(nguyên khối),  

+ Ghế gỗ xoan ghép dày 18 

mm  

+Ghế được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ như 

sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 

- Sản phẩm đã được chứng 

nhận và được phép sử dụng 

dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

Cái 580 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 
GHS

67 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

9 

Bàn 

học 

sinh 

THC

S lớp 

8,9 

KT bàn: D 1100 x R 420 x 

C 730mm+Khung bàn 

•45x45 mm và giằng gác 

chân  •50x30 mm (bằng gỗ 

xoan nguyên khối), +  Mặt 

bàn gỗ xoan ghép dày 18 

mm +Bàn được tẩm sấy sơn 

phủ PU, chống mối mọt xử 

lí sử dụng an toàn.+Bàn có 

hộc rộng 15mm và vách 

ngăn chia làm 2 ngăn.* Sản 

phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ như sau:- 

Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2008- 

Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2004- Sản phẩm đã 

được chứng nhận và được 

phép sử dụng dấu hợp chuẩn 

Cái 51 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 
BHS8

9 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 



5 
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định 
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của trung tâm kỹ thuật đo 

lường chất lượng. 

10 

Ghế 

học 

sinh 

THC

S lớp 

8,9 

KT ghế: R 340/320 x S 340 

x C 410/760mm 

+Khung ghế •45x45 mm 

(nguyên khối),  

+ Mặt ghế gỗ xoan ghép dày 

18 mm  

+Ghế được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ như 

sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 

- Sản phẩm đã được chứng 

nhận và được phép sử dụng 

dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

Cái 196 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 
GHS

89 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

11 

Bàn 

giáo 

viên 

KT bàn: D 1200 x R 600 x 

C 760mm 

+Khung bàn •45x45 mm và 

giằng gác chân  •50x30 mm 

(bằng gỗ xoan nguyên 

khối),  

+  Mặt bàn gỗ xoan ghép 

dày 18 mm  

+Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+Bàn có hộc rộng 20mm 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ như 

sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu 

Cái 38 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 BGV 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 



6 
 

S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

 

Danh mục hàng hóa đặc 

tính và thông số kỹ thuật 

ĐV

T 

Khối 

lượng 

Xuất 

xứ 

Địa 

điểm 
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xuất 

Nhãn 

hiệu 
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đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2004 

- Sản phẩm đã được chứng 

nhận và được phép sử dụng 

dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

 

12 

Ghế 

giáo 

viên 

KT ghế: R 400/380 x S 400 

x C450/1020mm 

+Khung ghế •45x45 mm 

(nguyên khối), 

+ Mặt ghế gỗ xoan ghép dày 

18 mm +Ghế được tẩm sấy 

sơn phủ PU, chống mối mọt 

xử lí sử dụng an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất theo 

quy trình công nghệ như 

sau:- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2008- Hệ thống quản 

lý môi trường tiêu chuẩn 

ISO 14001:2004- Sản phẩm 

đã được chứng nhận và 

được phép sử dụng dấu hợp 

chuẩn của trung tâm kỹ 

thuật đo lường chất lượng. 

Cái 22 
Việt 

Nam 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

2019 GGV 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

02/10

/2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC HÀNG HÓA, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng Số: 286/2019/HĐ-NLĐN ký ngày 20/12/2019  giữa Phòng GDĐT Hội 

An và Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng về Mua sắm bàn ghế giáo viên, hội 

trường đợt 2 cho các trường học trên địa bàn thành phố Hội An năm 2019 

(Kèm theo Công văn số           /STC-GCS  ngày       tháng 9  năm 2026 của Sở Tài chính) 

S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

đặc tính và thông số 

kỹ thuật 

ĐVT 
Khối 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

1 

Bàn 

ghế 

hội 

trường 

03 chổ 

ngồi 

 Bàn ghế hội trường 

03 chổ ngồi: (HT - 01 

- NL) ( GG-0100-NL) 

(01 bàn + 03 ghế) 

Kích thước bàn: D 

1500 x R 450 x C 760 

mm 

Bàn được làm bằng 

gỗ tự nhiên phủ 

veener dày 18 mm đã 

qua tẩm sấy, chống 

mối mọt và được sơn 

phủ PU cao cấp 3 lớp. 

+ Bàn có hộc rộng 

200 mm và vách ngăn 

chia làm 2 ngăn. 

KT ghế: R 400/380 x 

S 400 x 

C450/1020mm 

+Khung ghế •45x45 

mm (nguyên khối),  

+ Mặt ghế gỗ xoan 

ghép dày 18 mm  

+Ghế được xử lí tẩm 

sấy, chống mối mọt  

và được sơn phủ PU 

cao cấp 3 lớp. 

* Sản phẩm sản xuất 

theo quy trình chất 

lượng hoặc tương 

đương:  

- Hệ thống quản lý 

tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 9001:2008 

- Hệ thống quản lý 

môi trường tiêu chuẩn 

ISO 14001:2004 

- Sản phẩm đã được 

chứng nhận và được 

phép sử dụng dấu hợp 

Bộ 288 
Việt 

Nam 
2019 BGHT 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của các 

tài sản 

cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

20/12/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

đặc tính và thông số 

kỹ thuật 

ĐVT 
Khối 

lượng 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

chuẩn của trung tâm 

kỹ thuật đo lường 

chất lượng. 

2 

Bàn 

ghế 

giáo 

viên 

Bàn ghế giáo viên: 

(GV-0190-KT-NL) 

(gồm 01 bàn + 01 

ghế) 

KT bàn: D 1200 x R 

600 x C 760mm 

+Khung bàn •45x45 

mm và giằng gác 

chân  •50x30 mm 

(bằng gỗ xoan 

nguyên khối),  

+  Mặt bàn và các mặt 

bên được làm bằng 

gỗ tự nhiên phủ 

veener dày 18 mm đã 

qua tẩm sấy, chống 

mối mọt và được sơn 

phủ PU cao cấp 3 lớp. 

+Bàn có hộc rộng 200 

mm 

* Ghế giáo viên:  

KT ghế: R 400/380 x 

S 400 x 

C450/1020mm 

+Khung ghế •45x45 

mm (nguyên khối),  

+ Mặt ghế gỗ xoan 

ghép dày 18 mm  

+Ghế được tẩm sấy 

sơn phủ PU, chống 

mối mọt xử lí sử dụng 

an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất 

theo quy trình công 

nghệ hoặc tương 

đương: 

- Hệ thống quản lý 

tiêu chuẩn chất lượng 

ISO 9001:2008 

- Hệ thống quản lý 

môi trường tiêu chuẩn 

ISO 14001:2004 

- Sản phẩm đã được 

chứng nhận và được 

phép sử dụng dấu hợp 

chuẩn của trung tâm 

kỹ thuật đo lường 

chất lượng. 

Bộ 40 
Việt 

Nam 
2019 BGGV 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của các 

tài sản 

cần 

định 

giá bao 

gồm tất 

cả các 

chi phí 

nhân 

công 

lắp đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

20/12/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC HÀNG HÓA, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng Số: 18/2020/HĐ-NLĐN ngày 10 tháng 7 năm 2020 giữa Phòng GDĐT 

Hội An và Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng về Đóng mới bàn ghế Giáo dục 

năm 2020  cho các trường học trên địa bàn thành phố Hội An năm 2020 

(Kèm theo Công văn số           /STC-GCS  ngày       tháng 9  năm 2026 của Sở Tài chính) 

S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa đặc 

tính và thông số kỹ thuật 

ĐV

T 

Khối 

lượn

g 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

1 

Bàn 

học 

sinh 

tiểu 

học 

lớp 

1,2,3 

Bàn học sinh tiểu học lớp 

1,2,3 

KT bàn: D 1100 x R 420 x C 

660mm 

+Khung bàn •45x45 mm và 

giằng gác chân •50x30 mm 

(bằng gỗ kiền kiền nguyên 

khối), 

+ Mặt bàn gỗ xoan đào dày 

18 mm 

+ Chân bàn, giằng đợ mặt, 

giằng gác chân bằng gỗ kiền 

kiền. 

+ Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+ Bàn có hộc rộng 15mm và 

vách ngăn chia làm 2 ngăn. 

* Sản phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ: 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 18001:2007 

- Sản phẩm đã được cấp giấy 

chứng nhận và được phép sử 

dụng dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

cái 250 
Việt 

Nam 
2019 

BHS1

23 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

2 

Ghế 

tiểu 

học 

lớp 

1,2,3 

Ghế tiểu học lớp 1,2,3 KT 

ghế: R 340/320 x S 320 x C 

360/750mm+Khung ghế 

•45x45 mm (gỗ kiền kiền 

nguyên khối), 

+ Mặt ghế gỗ xoan đào dày 

18 mm 

+ Ghế được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ: 

cái 500 
Việt 

Nam 
2019 

GHS1

23 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa đặc 

tính và thông số kỹ thuật 

ĐV

T 

Khối 

lượn

g 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp HASAS 18001:2007 

- Sản phẩm đã được cấp giấy 

chứng nhận và được phép sử 

dụng dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

3 

Bàn 

học 

sinh 

tiểu 

học 

4,5 

Bàn học sinh tiểu học 4,5 

KT bàn: D 1100 x R 420 x C 

700mm 

+Khung bàn •45x45 mm và 

giằng gác chân •50x30 

mm (bằng gỗ kiền kiền 

nguyên khối), 

+ Mặt bàn gỗ xoan đào dày 

18 mm 

+Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+Bàn có hộc rộng 15mm và 

vách ngăn chia làm 2 ngăn 

* Sản phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ như sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 18001:2007 

- Sản phẩm đã được cấp giấy 

chứng nhận và được phép sử 

dụng dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng.. 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

cái 30 
Việt 

Nam 
2019 

BHS4

5 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

4  

Ghế học sinh tiểu học 4,5KT 

ghế: R 340/320 x S 320 x C 

380/750 mm+Khung ghế 

•45x45 mm (bằng gỗ kiền 

kiền nguyên khối), 

+ Mặt ghế gỗ xoan đào dày 

18 mm 

+Ghế được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn.* Sản phẩm sản 

xuất theo quy trình công nghệ 

như sau: 

cái 58 
Việt 

Nam 
2019 

GHS4

5 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa đặc 

tính và thông số kỹ thuật 

ĐV

T 

Khối 

lượn

g 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2015- 

Hệ thống quản lý môi trường 

tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 18001:2007 

- Sản phẩm đã được cấp giấy 

chứng nhận và được phép sử 

dụng dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

5 

Bàn 

học 

sinh 

THCS 

lớp 

6,7 

Bàn học sinh THCS lớp 6,7 

KT bàn: D 1100 x R 420 x C 

720mm+Khung bàn •45x45 

mm và giằng gác chân •50x30 

mm (bằng gỗ kiền kiền 

nguyên khối), 

+ Mặt bàn gỗ xoan đào dày 

18 mm 

+Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+Bàn có hộc rộng 15mm và 

vách ngăn chia làm 2 ngăn. 

* Sản phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ như sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015- Sản phẩm đã 

được cấp giấy chứng nhận và 

được phép sử dụng dấu hợp 

chuẩn của trung tâm kỹ 

thuậtđo lường chất lượng. 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 18001:2007 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

cái 35 
Việt 

Nam 
2019 

BHS6

7 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

6 

Ghế 

học 

sinh 

THCS 

lớp 

6,7 

Ghế học sinh THCS lớp 6,7 

KT ghế: R 340/320 x S 340 x 

C 400/760 mm+Khung ghế 

•45x45 mm (bằng gỗ kiền 

kiền nguyên khối),+ Ghế gỗ 

xoan đào dày 18 mm+Ghế 

được tẩm sấy sơn phủ PU, 

chống mối mọt xử lí sử dụng 

an toàn.* Sản phẩm sản xuất 

theo quy trình công nghệ như 

sau:- Hệ thống quản lý tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

9001:2015- Hệ thống quản lý 

môi trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

cái 70 
Việt 

Nam 
2019 

GHS6

7 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa đặc 

tính và thông số kỹ thuật 

ĐV

T 

Khối 

lượn

g 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

- Sản phẩm đã được cấp giấy 

chứng nhận và được phép sử 

dụng dấu hợp chuẩn của trung 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 18001:2007 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

trì… 

 

7 

Bàn 

học 

sinh 

THCS 

lớp 

8,9 

Bàn học sinh THCS lớp 8,9 

KT bàn: D 1100 x R 420 x C 

730mm+Khung bàn •45x45 

mm và giằng gác chân 

•50x30mm (bằng gỗ kiền kiền 

nguyên khối), 

+ Mặt bàn gỗ xoan đào dày 

18 mm 

+ Bàn được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

+Bàn có hộc rộng 15mm và 

vách ngăn chia làm 2 ngăn. 

* Sản phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ như sau:- Hệ 

thống quản lý tiêu chuẩn chất 

lượng ISO 9001:2015- Hệ 

thống quản lý môi trường tiêu 

chuẩn ISO 14001:2015- Sản 

phẩm đã được cấp giấy chứng 

nhận và được phép sử dụng 

dấu hợp chuẩn của trung tâm 

kỹ thuật đo lường chất lượng. 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 

18001:2007- Sản phẩm hợp 

chuẩn theo TCVN 7490:2005 

cái 80 
Việt 

Nam 
2019 

BHS8

9 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

8 

Ghế 

học 

sinh 

THCS 

lớp 

8,9 

Ghế học sinh THCS lớp 8,9 

KT ghế: R 340/320 x S 340 x 

C 410/760mm 

+Khung ghế •45x45 mm 

(bằng gỗ kiền kiền nguyên 

khối)+ Mặt ghế gỗ xoan đào 

dày 18 mm 

+Ghế được tẩm sấy sơn phủ 

PU, chống mối mọt xử lí sử 

dụng an toàn. 

* Sản phẩm sản xuất theo quy 

trình công nghệ như sau: 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn 

chất lượng ISO 9001:2015 

- Hệ thống quản lý môi 

trường tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 

- Sản phẩm đã được cấp giấy 

chứng nhận và được phép sử 

dụng dấu hợp chuẩn của trung 

cái 160 
Việt 

Nam 
2019 

GHS8

9 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa đặc 

tính và thông số kỹ thuật 

ĐV

T 

Khối 

lượn

g 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Nhãn 

hiệu 

Địa 

điểm 

Chi 

phí lắp 

đặt 

Thuế 

giá trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

tâm kỹ thuật đo lường chất 

lượng. 

- Chứng nhận Hệ thống Quản 

lý An toàn và Sức khỏe nghề 

nghiệp OHASAS 18001:2007 

- Sản phẩm hợp chuẩn theo 

TCVN 7490:2005 

9 

Bàn 

giáo 

viên 

Bàn giáo viên:KT bàn: D 

1230 x R 600 x C 

750mm+Khung bàn •45x45 

mm và giằng gác chân •50x30 

mm (bằng gỗ kiền kiền 

nguyên khối),+ Mặt bàn và 

các mặt bên được làm bằng 

gỗ xoan đào phủ veener dày 

18 mm đã qua tẩm sấy, chống 

mối mọt và được sơn phủ PU 

cao cấp 3 lớp.+Bàn có hộc 

rộng 200 mm- Sản phẩm đã 

được cấp giấy chứng nhận và 

được phép sử dụng dấu hợp 

chuẩn của trung tâm kỹ thuật 

đo lường chất lượng.- Chứng 

nhận Hệ thống Quản lý An 

toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 

OHASAS 18001:2007- Sản 

phẩm hợp chuẩn theo TCVN 

7490:2005 

cái 21 
Việt 

Nam 
2019 BGV 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 

10 

Ghế 

giáo 

viên 

Ghế giáo viên: R 400/380 x S 

400 x C450/1020mm+Khung 

ghế •45x45 mm (bằng gỗ kiền 

kiền nguyên khối),+ Mặt ghế 

gỗ xoan đào dày 18 mm+Ghế 

được tẩm sấy sơn phủ PU, 

chống mối mọt xử lí sử dụng 

an toàn.* Sản phẩm sản xuất 

theo quy trình công nghệ hoặc 

tương đương:- Sản phẩm đã 

được cấp giấy chứng nhận và 

được phép sử dụng dấu hợp 

chuẩn của trung tâm kỹ thuật 

đo lường chất lượng.- Chứng 

nhận Hệ thống Quản lý An 

toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 

OHASAS 18001:2007- Sản 

phẩm hợp chuẩn theo TCVN 

7490:2005 

cái 21 
Việt 

Nam 
2019 GGV 

Các 

trường 

học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá của 

các tài 

sản cần 

định giá 

bao gồm 

tất cả 

các chi 

phí nhân 

công lắp 

đặt, 

chuyển 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% 

Ngày 

10/07/

2019 

Chưa 

qua 

sử 

dụng 
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Phụ lục 4 

DANH MỤC HÀNG HÓA, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng Số: 81/2020/HĐKT/ĐP-PGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 giữa 

Phòng GDĐT Hội An và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Đại Phát về 

Mua sắm màn hình LED phục vụ cho công tác dạy và học, hội thảo chuyên đề 

của các trường và Phòng GDĐT năm 2019 

(Kèm theo Công văn số           /STC-GCS  ngày       tháng 9  năm 2026 của Sở Tài chính) 

S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

của 

sản 

phẩm 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Địa 

điểm 

Chi 

phí 

lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

1 

Màn 

hình 

Led P3 

indoor 

Kích thước hiển thị: 

2496mm*1344mm = 

3,35M2 

Ký hiệu mã: GKGD - P3 

Nhà sản xuất: Shanxi 

High-tech 

PhotoElectronic 

Technology Co., Ltd. 

Khoảng cách điểm ảnh: 

3mm 

Cấu tạo điểm ảnh: SMD 

2121 

Bóng LED: Nationstar 

Mật độ điểm ảnh: 

111,111 pixel/m2 

Độ sáng toàn Module: 

≥1600cd/m2, có thể điều 

chỉnh được 

Kích thước module LED: 

L192 *H192*D13 (mm) 

IC: 2038S (công nghệ 

tiết kiệm năng lượng 

PWM-SS) 

Chế độ quét: Scan1/32 

Góc nhìn: Ngang 140º | 

Dọc 140º 

Tần số quét: : ≥3840 Hz 

Tuổi thọ bóng Led: 

≥100.000 giờ (50% 

Cường độ sáng) 

MTBF (Mean time 

between Failtures: 

≥10.000 giờ 

Khối lượng: 0.36kg/1 

module ± 0.06kg 

Khoảng cách quan sát: 

≥3m 

Màn 

hình 
36 

GKGD 

- P3 

Trung 

Quốc 
2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

của 

sản 

phẩm 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Địa 

điểm 

Chi 

phí 

lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

Công suất module: 

≤24W 

Công suất tiêu thụ: 

≤469W/M2 

Đã bao gồm 35 sợi dây 

data dài 50cm 

Năm sản xuất: 2018-

2019 

Bảo hành: 12 tháng 

2 

Màn 

hình 

Led P3 

indoor 

Kích thước hiển thị: 

2880mm*1920mm = 

5,529M2 

Ký hiệu mã:GKGD - P3 

Nhà sản xuất: Shanxi 

High-tech 

PhotoElectronic 

Technology Co., Ltd. 

Khoảng cách điểm ảnh: 

3mm 

Cấu tạo điểm ảnh: SMD 

2121 

Bóng LED: Nationstar 

Mật độ điểm ảnh: 

111,111 pixel/m2 

Độ sáng toàn Module: 

≥1600cd/m2, có thể điều 

chỉnh được. 

Kích thước module LED: 

L192 *H192*D13 (mm) 

IC: 2038S (công nghệ 

tiết kiệm năng lượng 

PWM-SS) 

Chế độ quét: Scan1/32 

Góc nhìn: Ngang 140º | 

Dọc 140º 

Tần số quét: : ≥3840 Hz 

Tuổi thọ bóng Led: 

≥100.000 giờ (50% 

Cường độ sáng) 

MTBF (Mean time 

between Failtures): 

≥10.000 giờ 

Khối lượng: 0.36kg/1 

module ± 0.06kg 

Khoảng cách quan sát: 

≥3m 

Công suất module: 

≤24W 

Công suất tiêu thụ: 

Màn 

hình 
1 

GKGD 

- P3 

Trung 

Quốc 
2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

của 

sản 

phẩm 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Địa 

điểm 

Chi 

phí 

lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

≤469W/M2 

Đã bao gồm 50 sợi dây 

data dài 50cm 

Năm sản xuất: 2018-

2019 

Bảo hành: 12 tháng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

của 

sản 

phẩm 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Địa 

điểm 

Chi 

phí 

lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

3 

Card 

nhận 

tín 

hiệu 

G612 

Ký hiệu mã:  Kystar 

G612 

Nhà sản xuất: Beijing 

KYSTAR Technology 

Co.,Ltd 

Có sẵn 12 cổng 16-pin: 

HUB75 

Hỗ trợ 12-bit màu đầu 

vào 

Hỗ trợ tối đa 18-bit: 

260.000 xám 

1 Card hỗ trợ tối đa: 

1024x256 pixel 

Hỗ trợ sao lưu nóng với 

hai Card nhận 

Hỗ trợ phát hiện điểm 

ảnh lỗi 

Hỗ trợ cáp mạng 

BER,CAT5,CAT6 

Phù hợp với tiêu chuẩn 

EU,CE 

Năm sản xuất: 2018-

2019 

Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc 190 
Kystar 

G612 

Trun

g 

Quốc 

2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

4 

Nguồn 

điện 

5v-

60A 

Ký hiệu mã:Centulight 

A-300-5 

Nhà sản xuất: Shenzhen 

RIYUE MING MEI 

Technology Co.Ltd 

Điện áp đầu vào (AC): 

100-220 V,50-60 Hz 

Điện áp đầu ra: DC5V 

Công suất đầu ra: 300W 

Dòng điện ra hiện tại: 

60A 

Năm sản xuất:2018-2019 

Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc 487 

Centuli

ght A-

300-5 

Trun

g 

Quốc 

2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

của 

sản 

phẩm 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Địa 

điểm 

Chi 

phí 

lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 
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S

T

T 

Tên 

hàng 

hóa 

Danh mục hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

mác 

của 

sản 

phẩm 

Xuất 

xứ 

Năm 

SX 

Địa 

điểm 

Chi 

phí 

lắp 

đặt 

Thuế 

giá 

trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

5 

Bộ xử 

lý hình 

ảnh 

LS2 

Ký hiệu mã: LS2 

Nhà sản xuất: Beijing 

KYSTAR Technology 

Co.,Ltd 

Hỗ trợ vi deo đa kênh: 

Cổng vào: 

HDMI,DVI,VGA,2xCV

BS,USB, Audio 

Hiệu ứng đổi kênh video: 

Chuyển đổi min giữa hai 

video chuyển đổi thu 

phóng hình 

Khung hình xuất ra đa 

rạng: Rất nhiều khung 

hình sẵn có và khung 

hình tự tinh chỉnh 

Max.1280x768 @60Hz 

Ngang tối đa: 3840 pixel 

Cao tối đa: 1536 pixel 

Hỗ trợ 1.3 triệu pixels 

Lưu lại cấu hình và mở 

lại: Cho phép lưu lại cấu 

hình đã cài đặt mà mở lại 

một cách nhanh chóng 

Đồng bộ hình ảnh và âm 

thanh: Cho phép đồng bộ 

âm thanh khi chuyển đổi 

các kênh 

Phím nóng: Làm đen 

màn hình/dùng hình/thu 

nhỏ màn hình và giữ 

nguyên gốc 

Tích hợp sẵn 1 card phát 

Năm sản xuất:2018-2019 

Bảo hành: 12 tháng 

Chiếc 37 LS2 
Trung 

Quốc 
2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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trị 

gia 

tăng 

Thời 

gian 

định 

giá 

Ghi 

chú 

 

6 

Khung 

sắt 

màn 

hình 

Được sản xuất lắp ghép 

bởi Công ty TNHH Bảo 

Chinh 

Vật liệu chính là sắt của 

Tập đoàn Hòa Phát 

Kích thước: 

- Sắt hộp 20*40 mm 

-Sắt Hộp 25*50 mm 

- Sắt Hộp 20*20 mm 

- Bản Mã 

- Mặt Bích 

- Alumium Alcorest ốp 

quanh khung sắt sau khi 

lắp đặt hoàn thiện, keo, 

quạt tản nhiệt 

- Thanh nhôm định hình 

- Bảo hành: 12 tháng 

Năm sản xuất:2018-2019 

Bảo hành: 12 tháng 

HT 37 
Bảo 

Chinh 

Việt 

Nam 
2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 

7 
Nhân 

công 

Nhân công làm khung 

thép 

Nhân công ghép màn 

hình 

Nhân công hướng dẫn 

chuyển giao công nghệ 

Nhân công vệ sinh dọn 

dẹp 

HT 37 
Nhân 

công 

Việt 

Nam 
2019 

 

Các 

trườn

g học 

trên 

địa 

bàn 

thành 

phố 

Hội 

An 

Giá 

của 

các 

tài 

sản 

cần 

định 

giá 

bao 

gồm 

tất cả 

các 

chi 

phí 

nhân 

công 

lắp 

đặt, 

chuyể

n 

giao, 

vận 

hành, 

bảo 

hành, 

bảo 

trì… 

 

10% 

Ngày 

09/01

/2020 

 

Chưa 

qua sử 

dụng 
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